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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



   Số:           /TTr-UBND  		 Quảng Trị, ngày     tháng 11 năm 2022
 (
DỰ THẢO
)
TỜ TRÌNH
Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định Chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóatrên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (gọi tắt là Nghị định 69/2008/NĐ-CP); Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 59/2014/NĐ-CP);
Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008;
Căn cứ Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn các cơ sở thực hiện xã hội hóa; Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016  của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn các cơ sở xã hội hóa;
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu ban hành danh mục, lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2023 với các nội dung chủ yếu như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóatrên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ đã được ban hành rất nhiều năm, trong đó tại Điều 6 văn bản tích hợp Nghị định 69/2008/NĐ-CP và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, giao trách nhiệmUBND cấp tỉnh ban hành và công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa được nhà nước sử dụng đất tại đô thị. Định kỳ 03 năm một lần, UBND cấp tỉnh rà soát để sửa đổi, bổ sung danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương cho phù hợp.Tuy nhiên, đến nay, UBND tỉnh chưa ban hành danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa;  Chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóatrên địa bàn tỉnh.
Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công hạn hẹp, việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phụ thuộc rất lớn vào năng lực thu hút các dòng tiền đầu tư của toàn xã hội. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua bên cạnh một số kết quả tích cực trong công tác thu hút đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp thì việc việc huy động các nguồn lực của xã hội cho các lĩnh vực xã hội hóa nói trên vẫn còn khiêm tốn, hạn chế. Mặc dù đã có nhiều chủ trương, chính sách chung theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng nhưng hoạt động đầu tư, hợp tác của khối tư nhân vào các lĩnh vực xã hội hóa thông qua các hình thức liên kết, hợp tác kinh doanh, đối tác công - tư còn đơn lẽ, không tạo sự đột phá trong toàn hệ thống.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định rõ các chương trình, đề án, lĩnh vực mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh nhằm tạo ra sự phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2021-2025, đồng thời, đề ra mục tiêu phấn tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo GRDP) bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 7,5 - 8% và giai đoạn 2025 - 2030 đạt trên 8%; Tỷ trọng tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP giai đoạn 2020 - 2025 là 50%; giai đoạn 2025 - 2030 chiếm dưới 45%.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã xác định, cần phải có các giải pháp mang tính đột phá trong thu hút đầu tư và xã hội hóa đầu tư để thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước. Việc ban hành chính sách Quy định danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa;  Chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóatrên địa bàn tỉnh Quảng Trịnhằmđảm bảo tuân thủ quyđịnhcủa Chính phủ tại Nghị định69/2008/NĐ-CP và Nghị định số 59/2014/NĐ-CPvừa tạo ra hành lang pháp lý để áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa, vừa tạo môi trương đầu tư hấp dẫn để thu hút cácnhà đầu tư.
II. Mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
1. Mục đích
- Xây dựng danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn tỉnh để có cơ sở kêu gọi, thu hút và cấp phép đầu tư các dự án thuộc đối tượng khuyến khích xã hội hóa.
- Xây dựng chính sách khuyến khích xã hội hóanhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn, tin cậy để khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân sẵn sàng rót vốn đầu tư kinh doanh các dự án thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp.
- Phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, nhất là trong bối cảnh ngân sách tỉnh còn hạn chế, phải cân đối cho nhiều mục tiêu khác nhau nhằm phát triển toàn diện và đồng bộ kinh tế - xã hội địa phương.
- Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thực tiễn của doanh nghiệp, nhà đầu tư; Đặc điểm, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh nhằm khuyến khích, hỗ trợ và tạo động lực cho nhà đầu tư trong thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo
- Tuân thủ các quy định tại các văn bản pháp luật của Nhà nước như: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp...
-Coi trọng và đối xử bình đẳng đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa, các sản phẩm, dịch vụ của cơ sở thực hiện xã hội hóa.
- Các dự án xã hội hóa đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác nhau thì được áp dụng mức ưu đãi đầu tư cao nhất.
- Các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa phải phù hợp với điều kiện, khả năng đáp ứng của tỉnh.
- Các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa chỉ áp dụng với các cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập, cấp phép hoạt động đảm bảo theo quy hoạch và đảm bảo các tiêu chí về quy mô, tiêu chuẩn theo quy định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường.
III. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bao gồm các căn cứ pháp lý, 2 điều và Quy định ban hành kèm theo có 4 điều.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa
Điều 3. Chế độ miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa tại địa bàn ưu đãi xã hội hóa mức 1 (Thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị)
Điều 4. Chế độ miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa tại địa bàn ưu đãi xã hội hóa mức 2 (nhóm các đô thị loại V)
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
[bookmark: Dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
a. Các dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực, địa bàn khuyến khích xã hội hóa của tỉnh theo quy định về lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.
b. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại Quy định này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.
2. Đối tượng áp dụng:
a. Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa;
b. Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c. Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
(Sau đây gọi tắt là cơ sở thực hiện xã hội hóa).
3. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa: Thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.
Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa
Các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được hưởng các chính sách ưu đãi xã hội hóa khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thuộc danh mục các loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn được quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013, số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và các quy định sửa đổi bổ sung có liên quan.
2. Dự án xã hội hóa phải thuộc Danh mục lĩnh vực, địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt và công bố theo giai đoạn 3 (ba) năm theo quy định.
3. Dự án xã hội hóa phải phù hợp với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác (nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Nhà đầu tư có đăng ký nộp thuế tại tỉnh Quảng Trị đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
5. Nhà đầu tư không vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, thuế, môi trường và các quy định pháp luật khác trong quá trình thực hiện dự án.
6. Dự án không chậm tiến độ hoặc tạm ngừng hoạt động, không vi phạm các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư.
7. Nhà đầu tư, doanh nghiệp không đang trong các tình trạng sau: Phá sản, tạm ngừng hoạt động, mất khả năng chi trả, đang trong quá trình giải thể hoặc đang trong giai đoạn điều tra, truy tố.
8. Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất với nhiều lĩnh vực hoặc trên nhiều địa bàn khác nhau thì được hưởng chế độ miễn tiền thuê đất theo diện tích thuê của từng lĩnh vực hoặc địa bàn tương ứng.
9. Các trường hợp không miễn tiền thuê đất
a. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được cho thuê đất thông quá đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
b. Cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.
Điều 3. Chế độ miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa tại địa bàn ưu đãi xã hội hóa mức 1 (Thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị)
Được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; sau thời gian xây dựng cơ bản, được: 
1. Miễn tiền thuê đất 05 năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định về lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh nhưng không thuộc danh mục Ngành, nghề ưu đãi đầu tư.
2. Miễn tiền thuê đất 07 năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định về lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh đồng thời thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư.
3. Miễn tiền thuê đất 13 năm đối với:
a. Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quy định này đồng thời thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.
b. Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa (lĩnh vực môi trường) theo quy định về lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh đầu tư tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà.
Điều 4. Chế độ miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa tại địa bàn ưu đãi xã hội hóa mức 2 (nhóm các đô thị loại V)
Được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; sau thời gian xây dựng cơ bản, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất như sau:
1. Đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế:
a. Miễn tiền thuê đất 9 năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định về lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh nhưng không thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.
b. Miễn tiền thuê đất 13 năm đối với: Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định về lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh đồng thời thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, thực hiện tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn; Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này nhưng không thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, thực hiện tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.
c. Miễn tiền thuê đất 17 năm đối với: Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định về lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh đồng thời thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn; Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định này đồng thời thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.
d. Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với: Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định về lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh đồng thời thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.
2. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong khu công nghiệp, khu kinh tế:
a. Miễn tiền thuê đất 15 năm đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định về lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh nhưng không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.
b. Miễn tiền thuê đất 17 năm đối với dự ánthuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định về lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh nhưng không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại các đô thị loại Vthuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; 
c. Miễn tiền thuê đất 19 năm đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định về lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh đồng thời thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.
d. Miễn tiền thuê đất 21 năm đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định về lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh đồng thời thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại các đô thị loại V thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
đ. Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa theo quy định về lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh đồng thời thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
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